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DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC 
            Năm học: 2017-2018         Bậc: Cao đẳng & Trung cấp      Ngành/nghề: dùng cho tất cả các ngành

	STT
	Tên môn học
	Tên giáo trình giảng dạy

	Ghi chú
(Tự biên soạn hay lựa chọn)

	
	
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản (nếu có)
	

	1
	Toán cao cấp 2
	Giáo trình toán cao cấp 2
	Nguyễn Đình Trí (chủ biên)
	NXBGD Việt Nam, 2012
	Lựa chọn

	2
	Toán 1
	Đại số 10; Hình học 10
	
Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên)

	NXBGD Việt Nam, 2011
	Lựa chọn

	3
	Toán 2
	Đại số 10; Hình học 10
	
Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên)

	NXBGD Việt Nam, 2011
	Lựa chọn

	4
	Toán 3
	Đại số và Giải tích 11;
Hình học 11

	Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên
	NXBGD, 2006
	Lựa chọn

	   5
	Toán 4
	Đại số và Giải tích 11;
Hình học 11
	Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên
	NXBGD, 2006
	Lựa chọn

	   6
	Xác suất thống kê
	Giáo trình Xác suất thống kê
	Phạm Thị Thu Nga – Dương Đức Kiên
	
	Biên soạn năm 2013
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DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC 
            Năm học: 2018 - 2019        Bậc: Cao đẳng & Trung cấp      Ngành/nghề: Dùng cho tất cả các ngành

	STT
	Tên môn học
	Tên giáo trình giảng dạy

	Ghi chú
(Tự biên soạn hay lựa chọn)

	
	
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản (nếu có)
	

	1
	Toán 1
	Đại số 10; Hình học 10
	Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên)

	NXBGD Việt Nam, 2011
	Lựa chọn

	2
	Toán 2
	Đại số 10; Hình học 10
	Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên)

	NXBGD Việt Nam, 2011
	Lựa chọn

	3
	Toán 3
	Đại số và Giải tích 11;
Hình học 11

	Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên
	NXBGD, 2006
	Lựa chọn

	   4
	Toán 4
	Đại số và Giải tích 11;
Hình học 11
	Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên
	NXBGD, 2006
	Lựa chọn

	  5
	Toán 5
	Đại số và Giải tích 11;
Hình học 11; Giải tích 12; Hình học 12
	Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên
	NXBGD, 2006; 2013; 2015
	Lựa chọn

	6
	Toán 6
	Đại số và Giải tích 11;
Hình học 11; Giải tích 12; Hình học 12
	Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên
	NXBGD, 2006; 2013; 2015
	Lựa chọn
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DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC 
            Năm học: 2019 - 2020       Bậc: Cao đẳng & Trung cấp      Ngành/nghề: Dùng cho tất cả các ngành

	STT
	Tên môn học
	Tên giáo trình giảng dạy

	Ghi chú
(Tự biên soạn hay lựa chọn)

	
	
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản (nếu có)
	

	1
	Toán 1
	Đại số 10; Hình học 10
	Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên)

	NXBGD Việt Nam, 2011
	Lựa chọn

	2
	Toán 2
	Đại số 10; Hình học 10
	Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên)

	NXBGD Việt Nam, 2011
	Lựa chọn

	3
	Toán 3
	Đại số và Giải tích 11;
Hình học 11

	Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên
	NXBGD, 2006
	Lựa chọn

	   4
	Toán 4
	Đại số và Giải tích 11;
Hình học 11
	Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên
	NXBGD, 2006
	Lựa chọn

	  5
	Toán 5
	Đại số và Giải tích 11;
Hình học 11; Giải tích 12; Hình học 12
	Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên
	NXBGD, 2006; 2013; 2015
	Lựa chọn

	6
	Toán 6
	Đại số và Giải tích 11;
Hình học 11; Giải tích 12; Hình học 12
	Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên
	NXBGD, 2006; 2013; 2015
	Lựa chọn
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